
Trường mầm non Hoa Mai

STT Mã số học sinh Họ và tên học sinh Giới tính Dân tộc
Ngày/tháng/     

năm sinh

1 MNHM-6 Trần Hồng Phúc Nam Kinh 23/07/2017 Tổ 5- Phường Thạch Bàn

2 MNHM-10 Phùng Thảo My Nữ Kinh 24/9/2017 Tổ 3- Phường Thạch Bàn

3 MNHM-13 Lê Đình Trường An Nam Kinh 05/8/2017 Tổ 4- Phường Thạch Bàn

4 MNHM-20 Lại Thanh Thư Nữ Kinh 04/11/2017 Tổ 5- Phường Thạch Bàn

5 MNHM-28 Đinh Vũ Minh Phương Nữ Kinh 17/06/2017 Tổ 4- Phường Thạch Bàn

6 MNHM-33 Nguyễn Gia Huy Nam Kinh 16/11/2017 Tổ 4- Phường Thạch Bàn

7 MNHM-34 Vũ Phương Thảo Nữ Kinh 31/07/2017 Tổ 4- Phường Thạch Bàn

8 MNHM-41 Nguyễn Hà An Nữ Kinh 21/07/2017 Tổ 3- Phường Thạch Bàn

9 MNHM-54 Vũ Khánh Phương Nữ Kinh 02/9/2017 Tổ 7- Phường Thạch Bàn

10 MNHM-62 Phạm Nguyễn Yến Nhi Nữ Kinh 17/05/2017 Tổ 7- Phường Thạch Bàn

11 MNHM-64 Mai Nhã Uyên Nữ Kinh 28/4/2017 Tổ 4- Phường Thạch Bàn

12 MNHM-72 Nguyễn Đức Lâm Nam Kinh 01/8/2017 Tổ 7- Phường Thạch Bàn

Tổng số: 12 học sinh

Hiệu trưởng
( Đã ký)

Trần Thị Nghĩa Quỳnh
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Nơi ở hiện nay

Thạch Bàn, ngày 29 tháng 7 năm 2021


